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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số hồ sơ:

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
(Dành cho phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT)

THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...........................................................................................................Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. [bookmark: _GoBack]Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)	Ngày	Tháng	Năm
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ................................................... b) Dân tộc (Ghi bằng chữ) ................
4. CMND số	Ngày cấp:.................... Nơi cấp:............................













5. Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống phía trên
Mã tỉnh (Tp)	Mã huyện (quận)	Mã xã (phường)
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):
Năm lớp 10 ..........................................................................................................




Năm lớp 11 ..........................................................................................................




Năm lớp 12 ..........................................................................................................




Mã tỉnh	Mã trường
7. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
8. Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 sau đó ghi mã khu vực (1 - KV1, 2 - KV2, 2NT - KV2-NT, 3 - KV3) vào ô trống.
9. Điện thoại liên lạc: .................................................. Email: ...........................................................................
10. Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
- Xét tuyển theo kết quả:  2 HK (lớp 12)       ; 5 HK (Lớp 10, 11 và HK 1 Lớp 12)       ; 6 HK (Lớp 10, 11,12)
- Ngành: ............................................................................................... Mã ngành: ............................................

	Tên Môn
	Điểm trung bình các môn xét tuyển
	Điểm trung bình
	Điểm TB xét tuyển 

	
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12
	
	

	
	HK1
	HK2
	HK1
	HK2
	HK1
	HK2
	
	

	M1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	



        ………,Ngày ...... tháng ...... năm 2018
   Cán bộ nhận hồ sơ

         ……..,Ngày ...... tháng ...... năm 2018
                 Chữ ký của thí sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018
(Hình thức xét tuyển theo học bạ THPT và điểm thi THPT quốc gia)
	STT
	TÊN NGÀNH
	MÃ NGÀNH
	TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM HỌC BẠ
	TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA

	01
	Dược học (Dược sĩ Đại học)

	7720201
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Văn
-Toán, Hoá, Tin
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Anh
-Toán, Hóa, Văn

	02
	Luật kinh tế
	7380107
	-Toán, Sử, Địa
-Văn, Sử, Công nghệ
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, GDCD, Công nghệ
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Văn, Anh, Địa

	03
	Ngôn ngữ Anh

	7220201
	-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, Anh, Tin
	-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Sử
-Văn, Anh, Địa

	04
	Quản lý công nghiệp

	7510601
	-Toán, Lý, GDCD
-Toán, Tin, Địa
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Tin, GDCD
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

	05
	Kinh doanh quốc tế

	7340120
	-Toán, Lý, GDCD
-Toán, GDCD, Anh
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Địa, Tin
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Văn, Địa

	06
	Quan hệ công chúng 

	7320108
	-Toán, Văn, Anh
-Toán, Sử, Địa
-Văn, Sử, Địa
-Toán, GDCD, Tin
	-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Sử
-Văn, Anh, Địa

	07
	Kỹ thuật xây dựng

	7580201
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Lý, Tin
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Sinh 
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Lý, Văn

	08
	Quản lý tài nguyên môi trường 
	7850101
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Lý, Tin
-Toán, Tin, Công nghệ
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

	09
	Quản lý đất đai 
	7850103
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Tin
-Toán, Địa, Sinh
-Toán, Địa, Công nghệ
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

	10
	Công nghệ kỹ thuật ô tô 
	7510205
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Công nghệ
-Toán,  Lý, Tin
-Toán, Công nghệ, Tin
	-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Sinh 
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Lý, Văn


Năm 2018, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MUT) tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, điểm thi THPT quốc gia đối với các ngành và trình độ đào tạo sau:








1. Hồ sơ đăng kí xét tuyển 
 Phiếu đăng kí xét tuyển (Theo mẫu của MUT)
 Bản photo công chứng học bạ THPT 
 Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
3. Thời gian xét tuyển
- Đợt 1: 02/05 – 30/06
- Đợt 2: 01/07 – 31/07
- Đợt 3: 01/08– 31/08
- Đợt 4: 01/09 – 30/11
		
2. Hình thức xét tuyển
	 Theo học bạ THPT hoặc bổ túc THPT
	 Theo kết quả thi THPT quốc gia
4. Thông tin liên hệ và gửi hồ sơ xét tuyển
 Trụ sở chính:
Nút giao đường cao tốc - quốc lộ 01A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
 Cơ sở tại TP. Biên Hòa:
Số1475 (số cũ 400) Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Đối diện nhà thờ Phúc Hải).
 Điện thoại: (0251) 3772668 - 3772669 - 3917361
Website: www.mut.edu.vn. HOTLINE: 0981 767 568


